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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 
TỪ NGÀY 06/01 – 12/01/2014 
Buổi sáng học 05 tiết, buổi chiều học 04 tiết 

Trường hợp số tiết thay đổi: xem lịch theo từng lớp 
(Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CN 

S 
 

Đồ họa – Xử 
Lý Ảnh. 

(NNĐ Trang) 
PM 4 K1 

 Thi:TH 
LTrình 

NN C ++ 
(LVHòa) 
PM 3 K1 

 Thi:LT 
Lập Trình 
NN C ++ 
7 giờ 00 

Đồ họa ..... 
(NNĐTrang) 

PM 5 K1 TC 
CNTT  

12 
(29) 

C 
 

   Monitor 
(NT Phong) 

P.1 

Monitor 
(NT Phong) 

P.1 

 

 

 
S 

 Kỹ Năng GT 
(VTM Hoa) 

P.2 

Kiểm Toán 
(LTT Linh) 

P. 2 

Kỹ Năng GT 
(VTM Hoa) 

P.2 

Kiểm Toán 
(LTT Linh) 

P. 2 

 
TC.  

HTKT 
12 

(38) C 
 

Kiểm Toán 
(LTT Linh) 

P. 2 

     

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Kế Toán 
HCSN 

S 

Phân Hạng & 
Định Giá BĐS 

(NQ Hậu) 
P.7 

Phân Hạng & 
Định Giá BĐS 

(NQ Hậu) 
P.7 

  Thi 
Thuế Nhà Đất 7 

giờ 00 

 

TC 
QLĐĐ 

12 
(29) 

C 

Thanh Tra ĐĐ 
(LT Toàn) 

P.5 

Thanh Tra ĐĐ 
(LT Toàn) 

P.1 

Thanh Tra ĐĐ 
(LT Toàn) 

P.1 

Phân Hạng & 
Định Giá BĐS 

(NQ Hậu) 
P.7 

  

 
 

S 
 Chăn Nuôi GC 

(NTT Hằng) 
P.3 

 Ch. Nuôi Heo 
(HT Vân) 

P.3 

Thi 
B. Nội Khoa   

7 giờ 00 

Ch.Nuôi Heo 
(HT Vân) 

P.3 

TC.  
CN-TY 

12 
(42) C Bệnh Ký Sinh  Bệnh Truyền Bệnh Truyền   

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

Chăn Nuôi 
Chó Mèo 



Số hiệu: BM03/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 2/20 

(QTT Tâm) 
P.3 

Nhiễm 
(TTH Diệu) 

P.3 

Nhiễm 
(TTH Diệu) 

P.3 

(L.2)  

S 
Quản Trị DN 
(PN Quỳnh) 

P.19 

Quản Trị DN 
(PN Quỳnh) 

P.19 

Quản Trị DN 
(PN Quỳnh) 

P.19 

Quản Trị DN 
(PN Quỳnh) 

P.19 

Thi 
Luật Ngành   

7 giờ 00 

 TC.  
TT& 

BVTV  
12 

(18) C       

 

 
S 

 Kỹ Năng GT 
(VTM Hoa) 

P.2 

Công Trình nuôi 
TS 

(NV Châu) 
P.9 

Kỹ Năng GT 
(VTM Hoa) 

P.2 

Thi 
BQTS SauThu 

Hoạch 
7 giờ 00 

 

TC.  
NTTS 

 12 
(6) 

C 

Khuyến Ngư 
(VT Miền) 

P.1 HM 

  Công Trình nuôi 
TS 

 (NV Châu) 
P.2 

Công Trình nuôi 
TS 

(NV Châu) 
P.9 

 

 
 

 

S 
Kho LT-TBBQ 

(PV Việt) 
P.10 

 Kho LT-TBBQ 
(PV Việt) 

P.10 

 Thi 
Hóa PT (HR) 

7 giờ 00 

 TC. 
KT CL LT-NS  

A- 12 
(52) C       

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
+ KT BQ LT 

 

S 
 Kho LT-TBBQ 

(PV Việt) 
P.10  

 Kho LT-TBBQ 
(PV Việt) 

P.10  

Thi 
Hóa PT (HR) 

7 giờ 00 

TC. 
KT CL LT-NS  

B -12 
(44)  C      

 
 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
+ KT BQ LT 

 

S 
  TC 

KT CL TP TS 
12 

(44) C 

TH 
PTTP 

(LTB Ngọc) 
PTN 

TH 
PTTP 

(LTB Ngọc) 
PTN 

TH 
PTTP 

(LTB Ngọc) 
PTN 

TH 
PTTP 

(LTB Ngọc) 
PTN   

 
Dự Kiến tuần 
sau thi : 
LT: PTTP 
LT: KNTS 

S 
Thi 

VSinh ATTP  
7 giờ 00 

TC  
CN CB 
LT.TP 

12 
(63) C 

 
TH KNLT 
(NV Sum) 

PTN 

 
TH KNLT 
(NV Sum) 

PTN 

 
TH KNLT 
(NV Sum) 

PTN 

 
TH KNLT 
(NV Sum) 
PTN HM  

 
 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
+ Phụ Gia TP 
+ CB Đường 

(L.2) 
 



Số hiệu: BM03/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 3/20 

 
S 
 

 
TC 

 ĐIỆN CN-DD  
12 

(17) C 

 
TH Lắp Mạch 
ĐK máy Điện 
(PTP Thảo) 

Xưởng Điện 

 
TH Lắp Mạch 
ĐK máy Điện 
(PTP Thảo) 

Xưởng Điện 

TH 
SC Máy Điện 
(TQ Khánh) 
Xưởng Điện 

TH 
SC Máy Điện 
(TQ Khánh) 
Xưởng Điện  

Thi 
TĐ Điện  
7 giờ 00 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
+Cung Cấp 
Điện (L,2) 

 

S 
Ampli-Mixer 

(PV Trung) 
Xưởng Đ.Tử 

Ampli-Mixer 
(PV Trung) 

Xưởng Đ.Tử 

  
TC 

 CN KT 
 Đ. TỬ  

12 
(17) C 

Ampli-Mixer 
(PV Trung) 

Xưởng Đ.Tử 

 
TH : Ampli-

Mixer 
(PV Trung) 

Xưởng Đ.Tử 
Ampli-Mixer 

(PV Trung) 
Xưởng Đ.Tử 

TH : Ampli-
Mixer 

(PV Trung) 
Xưởng Đ.Tử 

  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+CD (L.2)  

S 
KT Lạnh CN 
(NVH Đức) 

P.17 

KT Lạnh GD 
(NVH Đức) 

P.17 

 TC 
CNNL& 
ĐHKK 
 12(13) C 

TH 
Tủ lạnh 

(NVH Đức) 
Xưởng 

TH 
Tủ lạnh 

 (NVH Đức) 
Xưởng 

TH 
Tủ lạnh 

 (NVH Đức) 
Xưởng    

 

S 
Các PP GCĐB  

 (ĐQMinh) 
P.20 

Các PP GCĐB  
 (ĐQMinh) 

P.20 

Thi 
Đồ Gá  

7 giờ 00 

 
TC 

 CNKT 
CTM  
12(11) C 

TH 
Tiện CB 

(LH Sáng) 
Xưởng 

 
TH 

Tiện CB 
(LH Sáng) 

Xưởng 
 Các PP GCĐB  

 (ĐQMinh) 
P.20  

  

 Dự Kiến tuần 
sau thi 
+ Ng.Lý cắt 

 

 
S 

HT Điện Thân 
xe. 

 (TT Giới) 
P.8  

HT Điện Thân xe. 
 (TT Giới) 

P.8 

 TC 
 CN KT  

ÔTÔ  
12 
(7) C 

 
TT.ĐC Diesel 

(TV Miên) 
Xưởng 

 
TT.ĐC Diesel 

(TV Miên) 
Xưởng 

TT.ĐC Diesel 
(TV Miên) 

Xưởng 
   

 Dự Kiến tuần 
sau thi 
+ HT Điện ĐC 

S 
Tin học CB 
(NTN Ngân) 

P.5 

 Toán CC 
(NT Nhàn)  

P.6 

Anh Văn 1 
(NA Thi) 

P.6 

  
TC.  

THƯD 
13 

(24 ) C 
 Toán CC 

(NT Nhàn)  
P.6 

Tin học CB 
(NTN Ngân) 

P.4. 

Tin học CB 
(NTN Ngân) 

P.5 

  

Dự Kiến tuần 
sau thi 
+ GDC.Trị 2 

 

TC.  
KTDN S 

Tin học CB 
(NTN Ngân) 

K.Tế C.Trị 
(NTT Trang) 

K.Tế C.Trị 
(NTT Trang) 

   Anh Văn 1 
(TTD Diệp) 

Dự Kiến tuần 
sau thi 
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P.5 P.9 P.8 P.1 

13 
(21 ) 

C 
K.Tế C.Trị 

(NTT Trang) 
P.8 

 Tin học CB 
(NTN Ngân) 

P.4. 

Tin học CB 
(NTN Ngân) 

P.5 

  

+ GDC.Trị 2 
 

S 
Vẽ KT XD 
(LM Tín) 

P.18 

KH Đất CB 
(LT Toàn) 

P.1 

Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

Anh Văn 1 
(NA Thi) 

P.6 

  
TC 

QLĐĐ 
13 

(16) C 
Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

  Vẽ KT XD 
(LM Tín) 
P.18 HM 

Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi 
+ GDC.Trị 2 

 

S 

Cơ Thể Học 
ĐV 

(NH Tưởng) 
P.4 

Cơ Thể Học ĐV 
(NH Tưởng) 

P.4 

Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

Anh Văn 1 
(NTL Chính) 

P.14 

Cơ Thể Học ĐV 
(NH Tưởng) 

P.4 

 

TC.  
CN -TY 

13 
(35) 

C 
Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

   Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi 
+ GDC.Trị 2 
+ Vi Sinh ĐC 

 
 

 
S 
 

Di Truyền ĐC 
(NT Vững) 

P.20 

Di Truyền ĐC 
(NT Vững) 

P.20 

Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

Anh Văn 1 
(NTL Chính) 

P.14 

Di Truyền ĐC 
(NT Vững) 

P.20 

 
TC.  
TT& 

BVTV  
13 

(11) C 
Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

   Tin học CB 
(NT Quân) 

P.11 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi 
+ GDC.Trị 2 
+ Vi Sinh ĐC 

 
 

 
S 

 Điện KT 
(PV Lực) 

P.13 

Điện KT 
(PV Lực) 

P.13 

   
TC 

CNKT  
CB&BQLT 

13  (38) C 
Tin học CB 
(NH Hậu) 
PM 3 K1 

Tin học CB 
(NH Hậu) 
PM 3 K1 

 Tin học CB 
(NH Hậu) 
PM 2 K1 

Anh Văn 1 
(TLK Linh) 

P.5 

Tin học CB 
(NH Hậu) 

PM 2 K1 

Dự Kiến tuần 
sau thi 

+ Vẽ KT 
 

TC 
CNKT  

KNCL LTTP 
13  (51 ) 

S 

  Hóa Sinh 
(TTM Hân) 

P.5 

TH Tin học  
N1: 7 -9(Hải) 
N2: 9-11(Vũ) 

PM 3 K 1 

Anh Văn 1 
(TLK Linh) 

P.3 

Anh Văn 1 
(TLK Linh) 

P.4 
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C 

  Hóa Sinh 
(TTM Hân) 

P.5 

TH Tin học  
N1:13-15(Hải) 
N2: 15-17(Vũ) 

PM 3 K 1 

TH Tin học  
N1:13-15(Hải) 
N2: 15-17(Vũ) 

PM 3 K 1 

 

S 
KTTP I 

(LVK Nhẫn) 
P.6 

Tin học CB 
(NTT Trang) 

PM2 K 1 

Vẽ KT 
(PH Xuân) 

P.3 

KTTP I 
(LVK Nhẫn) 

P.6 

Vẽ KT 
(PH Xuân) 

P.6 

 
 TC 

CNKT  
CB&BQTP 

13  (24 )  
C 

Tin học CB 
(NTT Trang) 

PM2 K 1 

Tin học CB 
(NTT Trang) 

PM2 K 1 

  Anh Văn 1 
(TLK Linh) 

P.5 

 

 
 

 
S 

 Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

Đo Lường 
Điện và TB đo 
( HQ Quyến) 

P.14 

 Đo Lường Điện 
và TB đo 

( HQ Quyến) 
P.14 

 

TC 
 ĐIỆN CN-DD 

13 
(18) 

C 

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

 Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

Đo Lường Điện 
và TB đo 

( HQ Quyến) 
P.14 

Anh Văn 1 
(TTD Diệp) 

P.1 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi 

+ Vẽ KT 
 

S 
 

 Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

 Đo Lường Điện 
và TB đo 

( HQ Quyến) 
P.16 

  

TC 
 ĐIỆN TỬ 
CN-DD 13 

(12) 
C 

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

Đo Lường Điện 
và TB đo 

( HQ Quyến) 
P.16 

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

 Anh Văn 1 
(TTD Diệp) 

P.1 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi 

+ Vẽ KT 
 

 

S 
Vẽ KT 

(NT Thủy) 
P. 16 

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

Vẽ KT 
(NT Thủy) 

P. 7 

C. Tạo Phôi 
 (NM Quân) 

P.7 

Thi 
TCSX  

7 giờ 00 

 

TC 
CKCT 
13 (16) 

C 
Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

C. Tạo Phôi 
 (NM Quân) 

P.7 

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

 Anh Văn 1 
(TTD Diệp) 

P.1 

 

 

 
TC  

S 

 Tin học CB 
(TT Khâm) 

Tâm Lý Học 
ĐC 

 Tâm Lý Học ĐC 
(NTT Minh) 

Anh Văn 1 
(TTD Diệp) 
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P.6 (NTT Minh) 
P.1 

P.1 P.1 Pháp Luật 13 
(9) 

C 

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

Lý Luận 
NN & PL 

(NTM Linh) 
P.4  

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

Lý Luận 
NN & PL 

(NTM Linh) 
P.4 

  

 
S 

 Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

   Anh Văn 1 
(TTD Diệp) 

P.1 

 
TC 

HC VP 
 13 (10) 

 
C 

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

Lý Luận 
NN & PL 

(NTM Linh) 
P.4 

Tin học CB 
(TT Khâm) 

P.6 

Lý Luận 
NN & PL 

(NTM Linh) 
P.4 

  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
+ QL Học ĐC 

 
 

 
S 

TOÁN 3 
(NT Nhân) 

P.15 

TOÁN 3 
(NT Nhân) 

P.15 

Ngữ Văn 
(CH Thủy) 

P.15 

 HÓA 2 
(PT Long) 

P.15 

 BD 
Văn hóa 
THCS 
(3năm) 

TH3B 13 
(58) 

C 
HÓA 2 

(PT Long) 
P.15 

Ngữ Văn 
(CH Thủy) 

P.15 

    

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
+ Toán II (L.2) 

 
S 

     Sinh 
(NH Lương) 

P.19 K.1 

BD 
Văn hóa 
THCS 

(2,3năm 
TH3A 13 

(07) 
 

C 

     Sinh 
(NH Lương) 
P.19 K.1HM 

 

S    
     

KT 09 
C   

 
 
 

    

Luật 10A 
(104) 

 
HT.D 

S 

Luật 
 thương mại 

quốc tế 
Cô Hương 

Luật  
thương mại 

quốc tế 

Luật 
 thương mại 

quốc tế 
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C “ “ 

13g30 Thi 
 Pháp luật  

về thanh tra 
HT.C,D 

   

S    
Công pháp 

quốc tế 
Thầy Na 

Công pháp  
quốc tế 

Công pháp  
quốc tế Luật 10B 

(104) 
 

HT.D C   

13g30 Thi 
 Pháp luật  

về thanh tra 
HT.F,G 

“  “  

 

S     
   

Luật 11A 
(101) 

C    
 
 
 

  
 

S       
Luật 11B 

(96) 
 C  

13g30 Thi  
Đường lối CM 
của ĐCS VN 

HT.F,G 

    
 

S   

Anh văn CB 3 
T1 P.1 

Cô Nguyệt 
T2 P.3 

Cô Quyên 
T3 P.10 

Cô Nhật Thanh 

Anh văn CB 3 
T1 P.1 

Cô Nguyệt 
T2 P.4 

Cô Quyên 
T3 P.10 

Cô Nhật Thanh 

Anh văn CB 3 
T1 P.1 

Cô Nguyệt 
T2 P.3 

Cô Quyên 
T3 P.10 

Cô Nhật Thanh 

 Luật 12A 
(135) 

C   
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S 

Anh văn CB 3 
T5 P.1 

Cô Nguyệt 
T6 P.3 

Cô Quyên 
T4 P.10 

Cô Nhật Thanh 

Anh văn CB 3 
T5  P.1 

Cô Nguyệt 
T6 P.3 

Cô Quyên 
T4 P.10 

Cô Nhật Thanh 

    Luật 12B 
(133) 

C   
     

 

S 

Những NL 
CB của CN 

Mác Lênin 1 
Cô Linh 

Những NL 
CB của CN 

Mác Lênin 1 

Những NL 
CB của CN 

Mác Lênin 1 
  

Những NL 
CB của CN 

Mác Lênin 1 
GĐ 

 

C “ “    “ GĐ  
 

Luật 13 
(158) 

 
HT.C 

Tối 
 

18g 
  

TT Tin học CB 
Nhóm 1 PM1 
Thầy Hồng 

 
Nhóm  2 PM1 

Thầy Triều 
 

Nhóm 5 PM2 
Thầy Quân 

 
Nhóm  8 PM3 

Thầy Bình 

TT Tin học CB 
Nhóm 3 PM1 
Thầy Hồng 

 
Nhóm 4 PM1 
Thầy Triều 

 

TT Tin học CB 
Nhóm 7 PM1 
Thầy Hồng 

 
Nhóm 6 PM1 

Thầy Triều 
 

  

TCNH10 
(29) 

 
S     

 

7g Thi  
Phân tích HĐ 
kinh doanh 

HT.C 

 
Dự kiến tuần 

sau thi 
TC quốc tế 
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C  

13g30 Thi 
 Quản trị  
tài chính 

HT.A 

  
   

S    
Quản trị  
sản xuất 
Cô Hoa 

Quản trị  
sản xuất 

Quản trị  
sản xuất 

QTKD10 
(24) 

 
HT.B2 C    “  “  

 

S      
Sinh lý  

gia súc B 
Thầy Thâm 

Sinh lý  
gia súc B 

THÚ Y 
LIÊN THÔNG 

2013 
 

HT.B C      “ “ 

S        
C        

ANH VĂN 10 
(BẰNG 2) 

 Tối        
S        LUẬT 10 

ĐH TỪ XA 
(60) C        

S        QTKD 10 
ĐH TỪ XA 

(58) C        

S        TCNH 10 
ĐH TỪ XA 

(20) C        

S        TCNH 11 
ĐH TỪ XA 

(31) C        
LUẬT 11 

ĐH TỪ XA S       Luật HC đô thị 
Thầy Hiền 
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(20) 
HT.B2 C     

 
 
 
 

 “ 

S       
Quản trị  
Nhân sự 

Cô Cẩm Lý 

QTKD  11 
ĐH TỪ XA 

(60) 
 

HT.C C     
 
 
 

 “ 

S       
Luật  

môi trường 
Cô Yến 

LUẬT 12 
(65) 

ĐH TỪ XA 
 

HT.A C       “ 

S       Quản trị học QTKD 13 
ĐH TỪ XA 

(45) 
HT.D 

C      Quản trị học 
Thầy Nam “ 

S        LUẬT 13 
ĐH TỪ XA 

 C        

S Thể thao  
chuyên ngành 5 

Thể thao 
 chuyên ngành 5 

Thể thao  
chuyên ngành 5 

Thể thao  
chuyên ngành 5 

Thể thao  
chuyên ngành 5 

Thể thao  
chuyên ngành 5  ĐH TDTT11 

 
 C “ “ “ “ “ “  

S        Dân tộc TG11 
(72) 

 C        

S      Kinh tế XD Kinh tế XD 

C      “ “ 
Kinh tế XD11 

 
P.B1 Tối     Kinh tế XD   
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S  
Dự kiến tuần sau thi MS Access 

7g Thi L2 
 Quy hoạch  
 sử dụng đất 

P.B1 
 

8g45 Thi L2  
Tư tưởng HCM 

HT.C 

TT MS Access 
7:00  N1 
9:15 N2 

Thầy Hải PM2 

TT MS Access 
7:00  N1 
9:15 N2 

PM2 

 
 
 

CĐQLĐĐ12 
(40) 

(liên thông) 
 

P.12 

C  

 
Quản lý  

nguồn nước 
Thầy Tâm 

 

TT Đánh giá  
đất đai 

Thầy Hậu 

13g 30 Thi TT 
 MS Access 

PM2 

S Dự kiến tuần sau thi GDQP AN1 
 

7g Thi Nghiệp vụ 
ngân hàng 

P.B1 
 

8g15 Thi L2  
Tư tưởng HCM 

HT.C 
 

Kế toán DN 
Cô Linh 

P.2 

 
GDQP AN2 
Thầy Thống 

 
 
 
 

CĐKT12 
(21) 

(liên thông) 
 

HT.H 
C  

Kế toán quản trị 
Cô Hải Đăng 

P.2 

TT MS Access 
Cô Thùy Trang 

PM5 
“ 

 
 
CĐCNTT12 

(7) 
(liên thông) 

 
HT.H 

S Dự kiến tuần sau thi GDQP AN1 

Văn bản HC 
Thầy Tình 

P.5 
 

8g45 Thi L2  
Tư tưởng HCM 

HT.C 
 

TT MS Access 
Thầy Nhân 

PM3 

 
GDQP AN2 
Thầy Thống 
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C  
Lập trình .NET 

Thầy Hậu 
P.5 

Giải thuật 
Cô Trang  

P.5 
“ 

S  

7g Thi Sinh  
đại cương 

(Học riêng) 
HT.C 

 
8g45 Thi L2  

Tư tưởng HCM 
HT.C 

TT MS Access 
Thầy Nhân 

PM3 

TT Chẩn đoán 
XN 

Cô Hằng 

 
CĐDVTY12 

(15) 
(liên thông ) 

 
P.3 

C      

 
Bệnh ký sinh 

Cô Tâm 
 

Dịch tễ 
Thầy Duyên 

Miễn dịch 
Cô Loan 

S  
8g45 Thi L2  

Tư tưởng HCM 
HT.C 

MS Access 
Thầy Thơm 

P.4 

 
GDQP AN2 
Thầy Thống 

 
CĐCNTP12 

(26) 
(liên thông ) 

 
HT.H 

 

C 
Dự kiến tuần sau thi GDQP AN1 
 
 

An toàn  
& vệ sinh TP 

Cô Kiều 
P.4 

Phụ gia TP 
Cô Như 

P.4 
“  

S  

 
Anh văn 
Cô Hạnh 

 

MS Access 
Cô Thùy Trang MS Access 

 
CĐQLĐĐ13 

(21) 
(liên thông) 

 
P.11 

 
C  

Toán cao cấp 1 
(Hết môn) 

Thầy Nguyên 

Những NLCB 
của CNML 1 

Cô Hoa 

Những NLCB 
của CNML 1 
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S  

TT Đồ họa 
XLA 

7:00 N1 
9:15 N2 

PM1 

Internet - Web 
Thầy Khâm Internet - Web Internet - Web 

TT Mạng  
máy tính 
7:00 N1 
9:15 N2 

Thầy Hòa 
PM4 

CĐCNTT11 
(42) 

 
 

P.12 
C 

TT Đồ họa 
XLA 

13:00 N1 
15:15 N2 

PM1 
Cô Trang 

TT Đồ họa 
XLA 

13:00 N1 
15:15 N2 

PM1 

   

TT Mạng  
máy tính 
13:00 N1 
15:15 N2 

PM4 

Dự kiến tuần 
sau thi 

Đồ họa XLA, 
Mạng  MT 

 

S   
Quản trị DN 
thực phẩm 
Thầy Châu 

Quản trị DN  
thực phẩm 
(Hết môn) 

  
CĐCNTP11A 

(70) 
 

HT.F C  

14g45 Thi  
Đánh giá  

chất lượng 
 sản phẩm 

HT.F,G 

 
CN rượu bia & 
nước giải khát 

Thầy Liêm 

CN rượu bia & 
nước giải khát 

 
 

 

S   
CN rượu bia & 
nước giải khát 

Thầy Liêm 
 CN rượu bia & 

nước giải khát 

Quản trị DN  
thực phẩm 
(Hết môn) 

3 tiết 
HT.C 

 
 
 
 

CĐCNTP11B 
(57) 

 
HT.B 

C  

 
14g45 Thi  
Đánh giá  

chất lượng 
 sản phẩm 
HT.H,E 

 

 
Quản trị DN  
thực phẩm 
Cô Quỳnh 

Quản trị DN  
thực phẩm  
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S   

 
Kế toán HC 
 sự nghiệp 
Cô Kiều 

 

Kế toán HC 
 sự nghiệp 

Kế toán HC 
 sự nghiệp 

Kế toán HC 
 sự nghiệp 
(Hết môn)   CĐKT11 

(62) 
 

HT.H 
C 

Kế toán HC 
 sự nghiệp 
Cô Kiều 

2 tiết 

13g30 Thi  
Sổ sách  

chứng từ  
kế toán 
HT.H,E 

    

Dự kiến tuần 
sau thi  

Thanh toán 
quốc tế 

S  

 
Tin học  

chuyên ngành 
N2 PM4 

 

Tin học  
chuyên ngành 

N2 PM4 
    

 
 

CĐQLĐĐ11 
(66) 

 
 C 

Tin học  
chuyên ngành 

N1 PM4 
Thầy Phong 

 N3 PM4    

Dự kiến 
 tuần sau  thi  
Quy hoạch  

TT kinh tế XH 
 

S 
Kỹ năng 
 giao tiếp 

Thầy Sang 

Kỹ năng 
 giao tiếp 

Kỹ năng 
 giao tiếp 

Kỹ năng 
 giao tiếp 

Kỹ năng 
 giao tiếp 

TT Mạng MT 
Thầy Quân 

PM1 

 
CĐQTVP11 

(14) 
 

P.2 
C   

14g45 Thi  
Quản lý  

hành chính  
về kinh tế 

HT.E 

Quản lý HC về 
giáo dục, y tế 

Thầy Tình 
  

Dự kiến 
 tuần sau thi 
Anh văn TM 

 
 
 

S 
Quản trị  

doanh nghiệp 
Thầy Châu 

Quản trị  
doanh nghiệp     

Dự kiến 
 tuần sau thi 

NV ngân hàng 
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CĐQTKD11 
(31) 

 
HT.B2 

C   Quản trị  
doanh nghiệp    

S 
Công trình 

 nuôi thủy sản 
Cô Châu 

Công trình 
 nuôi thủy sản  

Công trình 
 nuôi thủy sản 

P.11 

8g45 Thi  
Khai thác  

& bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản 

HT.C 

 

 
 
CĐNTTS11 

(22) 
 

P. 9 C  
      

Dự kiến 
 tuần sau thi 
KTSX giống 

 & nuôi cá NL 

S 
Bệnh  

truyền nhiễm 
Cô Diệu 

Bệnh  
truyền nhiễm 

TT Ngoại khoa  
Thầy Duyên TT Ngoại khoa  TT Ngoại khoa   

 
 
 

CĐDVTY11 
(11) 

 
P.B1 

 

C       

 

S        CĐ Nghề 10 
 Kế toán DN 

(26) C        

S        
 

CĐ Nghề 10 
QT mạng MT 

(16) C  
 
 
 

     

 
CĐ Nghề 12 
CN thông tin 

(24) 
 

S     
8g45  Thi L2  
Tiếng anh 2 

HT.F 

 
Thi L2  

Mạng máy tính 
Thầy Nhân 

PM1 
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C      

 
Cơ sở DL 

Thầy Thơm 
P.2 

 

S Hóa sinh TP 
Cô Tiên 

Hóa sinh TP 
(Hết môn) 

CN chế biến 
lương thực 
Thầy Nhẫn 

GDQP AN3 
Thầy Tường 
Ngoài sân 

CN chế biến 
lương thực TT Hóa PT 

 
 

 
CĐCNTP12A 

(60) 
 

HT.G 
 

C 
Phương pháp 
NC khoa học 
Thầy Hoàng 

 TT Hóa PT 
Thầy Trung 

Phương pháp 
NC khoa học TT Hóa PT  

Dự kiến 
 tuần sau thi  

Hóa sinh 
 

S  
GDQP AN3 
Thầy Tường 
Ngoài sân 

 
CN chế biến 
lương thực 
Thầy Nhẫn 

7g Thi  
Cơ, nhiệt điện  

đại cương 
(Học riêng) 

HT.E 

CN chế biến 
lương thực 

 
 
CĐCNTP12B 

(53) 
 

HT.G 

C 

 
Hóa sinh TP 

Cô Tiên 
HT.F 

 

 
14g45 Thi  
MS Access 

HT.C,D 
 Hóa sinh TP 

(Hết môn)  

Dự kiến 
 tuần sau thi  

Hóa sinh 

S 
GDQP AN3 
Thầy Tường 
Ngoài sân 

TT Hóa PT 
Thầy Trung TT Hóa PT 

7g Thi TT 
 MS Access 

PM5 
  

 
 
 
 
CĐCNTP12C 

(60) 
 

 
C 

 
TT MS Access 

13: 00 N1 
15:15 N2 

Thầy Khánh 
PM5 

 

 
14g45 Thi  
MS Access 

HT.F,G 

CN chế biến 
lương thực 
Thầy Nhẫn 

HT.C 

CN chế biến 
lương thực 

HT.C 
TT Hóa PT 

Dự kiến 
 tuần sau thi  

Hóa sinh 
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S 
Ngôn ngữ 
 hệ thống 
Thầy Hậu 

Ngôn ngữ 
 hệ thống  

TT Lập trình 
Pascal 

7:00 N1 
9:15 N2 

PM2 
Cô Đoan Trang 

 
7g Thi  

Cơ, nhiệt điện  
đại cương 

(Học riêng) 
HT.E 

 

 
 
 
 
 

CĐCNTT12 
(52) 

 
P.4 C 

Phương pháp 
NC khoa học 

Thầy Việt 
 

TT Hệ  
điều hành 
13:00 N1 
15:15 N2 

PM5 
Thầy Thơm 

 
 

Phương pháp  
NC khoa học 

P.1 
 

Dự kiến 
 tuần sau thi  

Kiến trúc MT 
 

S 
TT  Hóa 

 phân tích 
Thầy Trung 

TT MS Access 
Thầy Quân 

PM5 
 

Thủy lý hóa 
& quản lý  
MT nước 
(Hết môn) 
Thầy Tâm 
4 tiết P.6 

TT  Hóa 
 phân tích  

Hóa VHC 
(Học riêng) 
Thầy Đăng 

P.6 

 
 
 
 
 
CĐNTTS12 

(6) 
 
 C 

 
TT  Hóa 

 phân tích 
 

 

14g45 Thi 
Thực vật  
thủy sinh 

HT.E 

 
TT MS Access 

PM5 
  “ P.6 

S TT Trắc địa 
Thầy Phong 

Thi L2  
TT Tin học CB  

Thầy Quân 
PM5 

 TT Trắc địa TT Trắc địa TT Bản đồ ĐC 
P.13 

 
 
 

 
CĐQLĐĐ12 

(41) 
 C 

TT Bản đồ ĐC 
Thầy Hải 

HT.E 
TT Trắc địa 

 
13g30 Thi  

Kinh tế đất 
HT.E 

TT Trắc địa TT Trắc địa  

Dự kiến tuần 
sau thi L2 PL 

tài nguyên 
 & MT,  

MS Access 

 
 
CĐQTVP12 

S   
Luật lao động 

(Hết môn) 
Cô Mỹ Linh 

 
7g Thi  

Kinh tế vi mô 
HT.E 

GDQP AN3 
HT.E  
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(15) 
 

P.5 
 

C 
Anh văn 

văn phòng 
Cô Thi 

 
GDQP AN3 
Thầy Tường 

HT.H 

Anh văn 
văn phòng 

 
  

S 
Mô phôi học 

Cô Ngọc Thảo 
P.5 

 Mô phôi học 
P.4 

Pháp luật thú y 
Cô Miên 

P.B1 

Mô phôi học 
P.4 

Dự kiến tuần 
 sau thi  

Bệnh học ĐC 

 
Hóa VHC 

(Học riêng) 
Thầy Đăng 

P.6 
 

 
 
 
CĐDVTY12 

(18) 
 

C       “ P.6 

S 
TT  Hóa 

 phân tích 
Thầy Trung 

 Sức bền vật liệu 
Thầy Sáng 

Thủy lực 
Thầy Phương 

P.3 

TT  Hóa 
 phân tích  

 
Hóa VHC 

(Học riêng) 
Thầy Đăng 

P.6 
 

 
 
 

CĐ CNKT  
TNN 12 

(9) 
 

P.B1 C 

 
TT  Hóa 

 phân tích 
 

Dự kiến tuần 
 sau thi  

Luật về TNN 
 Sức bền vật liệu Sức bền vật liệu  “ P.6 

S 
LT tài chính 

 tiền tệ 
Cô Trúc Thi 

LT tài chính  
tiền tệ 

LT tài chính  
tiền tệ 
HT.B2 

LT tài chính  
tiền tệ 
HT.E 

8g45 Thi  
Kinh tế vi mô 

HT.E,F 

LT tài chính  
tiền tệ 

(Hết môn) 
P.1 

 
 

 
CĐKT12 

(60) 
 

HT.H 
C       

 

 
 
 
CĐQTKD12 

S 

Tin học UD 
trong KD 

Cô Phương 
HT.F 

Tin học UD 
trong KD 

HT.F 

Marketing 
Cô Kim Chi 

HT.E 

Marketing 
HT.C 

7g Thi  
Kinh tế vi mô 

HT.F 

GDQP AN3 
HT.E  
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(43) 
 

 
C   

GDQP AN3 
Thầy Tường 

HT.H 
   

S        

LỚP BỔ SUNG  

KIẾN THỨC 

CAO ĐẲNG 12 
C  

13g30 Thi 
Vật lý 
HT.A 

    

Dự kiến tuần 
sau thi L2  
Hóa học 

S       

C       

 

LỚP BỔ SUNG  

KIẾN THỨC 

CAO ĐẲNG 13 

 
Tối       

 

S        

C        

CAO HỌC  
TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG 

T        
S        ĐHQLĐĐ11 

(Liên thông) C      
   

S        ĐHCNTT11 
(Liên thông) 

(60) C      
   

S        ĐHKT11 
(Liên thông) 

(35) C        

S        ĐHQLĐĐ12 
(Liên thông) 

( 63 ) 
 

C        



Số hiệu: BM03/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 20/20 

S      

Phân tích hệ 
thống hướng 

đối tượng 
Thầy Nhân 

Phân tích hệ 
thống hướng 

đối tượng 

ĐHCNTT12 
(Liên thông) 

(49) 
 

HT.F C      “ 
 

“ 
 

 


